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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2024  
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng  

cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 

________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Hội đồng xét công nhận sáng kiến 

cấp Thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

574/SKHCN-SHTT ngày 23 tháng 02 năm 2024 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại 

Tờ trình số 1300/TTr-SNV ngày 01 tháng 3 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 21 sáng kiến (theo danh sách đính kèm) có phạm vi 

ảnh hưởng cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 đối với các cá nhân để làm 

căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành  

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- Hội đồng XCNSKTP;  

- Sở Nội vụ (05 bản); 

- Ban Thi đua - Khen thưởng (SNV); 

- VP UB: các PCVP;  

- Phòng VX, HCTC, NCPC; 

- Lưu: VT, (VX-HC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 Võ Văn Hoan  



DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN  

CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

________ 

 

STT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

1. 

Tổ chức dạy học chủ đề 

STEM: Chế tạo máy khử 

khuẩn tay 

Bà Lê Võ Tuyết Nhung, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Công Trứ, Sở Giáo dục và Đào tạo 

2. 

Sử dụng pin năng lượng 

mặt trời cho hệ thống tưới 

cây tự động 

Ông Trương Công Thạnh, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Phan Đăng 

Lưu, Sở Giáo dục và Đào tạo 

3. 

Ứng dụng giáo dục STEM 

trong thiết kế bài giảng chủ 

đề sáng tạo với dòng điện 

Ông Vũ Đại Hội, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

4. 

Vận dụng phương pháp giáo 

dục Steam trong ôn tập thể 

tùy bút, bút kí ở Trường 

Trung học phổ thông 

Bà Trần Thị Vinh Đạm, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Võ Thị 

Sáu, Sở Giáo dục và Đào tạo 

5. 

Tăng cường hứng thú học 

tập môn Lịch sử bằng 

phương pháp dạy học dự án 

tại Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Tất Thành 

Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Tất Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo 

6. 

Xây dựng và sử dụng bộ 

câu hỏi, bài tập phân hóa 

trong dạy học chủ đề 

phương pháp tọa độ trong 

không gian ở Trường Trung 

học phổ thông 

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Tân Túc, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

7. 

Áp dụng một số phương 

pháp dạy học trực tuyến 

hiệu quả để giảng dạy, 

hướng dẫn học sinh tập 

luyện Thể dục thể thao 

trong giờ thể dục 

Bà Huỳnh Thị Thúy Uyên, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Bình Hưng 

Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo 



STT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ 

8. 

Sử dụng tranh biếm họa lịch 

sử trong dạy học theo 

hướng phát triển năng lực 

và phẩm chất cho học sinh 

ở Trường Trung học phổ 

thông 

Bà Mai Thị Khuyên, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

9. 

Nâng cao chất lượng dạy 

học môn Lịch sử lớp 10 

theo chương trình Trung 

học phổ thông mới 2018 ở 

Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Hiền 

Bà Nguyễn Kim Tường Vy, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Hiền, Sở Giáo dục và Đào tạo 

10. 

Phát triển phẩm chất - năng 

lực học sinh qua dạy học 

stem - online chủ đề: sóng 

âm - các đặc trưng vật lý và 

sinh lý 

Bà Lê Thị Ngọc Anh, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Phú Nhuận, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

11. 
Thiết kế thí nghiệm ảo ứng 

dụng trong dạy học Online. 

Ông Phan Thanh An, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Phú Nhuận, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

12. 

Dạy học tích hợp liên môn 

bài ôn tập văn học dân gian 

Việt Nam và dự án tìm về 

lời ru 

Bà Nguyễn Thị Vũ Huệ, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Phú 

Nhuận, Sở Giáo dục và Đào tạo 

13. 

Tổ chức dạy học theo dự án 

chủ đề “khảo sát tính chất 

tẩy rửa của bồ hòn được lên 

men bằng enzim” nhằm 

tăng hứng thú và kết quả 

học tập môn Hoá học cho 

học sinh Lớp 12 

Bà Trần Thị Như Hương, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Tân Bình, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

14. 

Xây dựng và thực hiện chủ 

đề STEM “Pha chế dung 

dịch rửa tay khô” trong 

chương trình Hóa học 11 tại 

Trường Trung học phổ 

thông Hồ Thị Bi 

Ông Đặng Công Khánh, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Bi, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 



STT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ 

15. 

Lồng ghép một số kỹ năng 

sống vào trong giảng dạy 

môn Vật lý tại Lớp 11A2, 

Trường Trung học phổ 

thông Trung Phú năm học 

2021 - 2022 

Ông Hà Ngọc Thành, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Trung Phú, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

16. 

Sử dụng phương pháp liên 

hệ thực tiễn thông qua câu 

chuyện pháp luật trong dạy 

học trực tuyến môn Giáo 

dục công dân Lớp 12 

Bà Võ Thị Minh Tiến, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Trung Phú, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

17. 

Vận dụng mô hình “gia sư” 

khi giảng dạy trực tuyến 

trong bộ môn Ngữ Văn 

Ông Hồ Trọng Việt, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đinh Thiện Lý 

18. 

Mô hình trạm vận chuyển 

vật liệu theo hướng công 

nghiệp 4.0 

Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

19. 

Xây dựng khung chương 

trình đào tạo trình độ cao 

đẳng ngành công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử theo 

CDIO 

Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

20. 
Thi công tủ điện điều khiển 

năng lượng mặt trời 

Ông Cao Văn Tuấn, Giảng viên Khoa 

Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Lý Tự 

Trọng 

21. 

Tích hợp đèn UVC vào máy 

lạnh để diệt virus và vi 

khuẩn 

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Giảng viên 

Khoa Nhiệt - Lạnh, Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng 

__________ 
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